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                    NĂM HỌC 2022- 2023




1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về:

   + Hình cắt và mặt cắt

   + Hình chiếu trục đo

   + Hình chiếu phối cảnh

1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:
   + Vẽ được hình chiếu cạnh từ hai   hình chiếu cho trước

   + Vẽ được hình cắt và mặt cắt của vật thể đơn giản

   + Vẽ được hình chiếu trục đo của vật thể
   + Vẽ được hình chiếu phối cảnh một điểm tụ của vật thể 

2. NỘI DUNG

2.1. Các dạng câu hỏi định tính:
   + Biết được khái niệm mặt cắt, hình cắt và phân loại chúng
   + Biết được khái niêm và các thông số cơ bản của hình chiếu trục đo
   + Biết được khái niêm hình chiếu phối cảnh
2.2. Các dạng câu hỏi định lượng:
   + Biết chọn cách vẽ hình cắt và mặt cắt phù hợp với vật thể
   + Nắm được ứng dụng của hình chiếu phối cảnh

2.3.Ma trận

	TT
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	TL
	TN

	1
	 Hình cắt - Mặt cắt
	 5
	 5
	 
	 
	 
	 10

	2.
	 Hình chiếu trục đo
	 3
	 3
	 
	 
	 
	 6

	3
	Hình chiếu phối cảnh 
	 3
	 3
	 
	 
	 
	 6


2.4.Câu hỏi và bài tập minh họa :
  Câu 1: Nhận định nào sau đây là đùng:
a. Mặt cắt là hình biểu diền của vật thể
b. Mặt cắt là hình chiếu vuông góc của vật thể
c. Mặt cắt là hình vẽ tiếp xúc của vật thể
d. Mặt cắt là hình biểu diễn phần tiếp xúc trực tiếp của vật thể với mặt phẳng cắt khi nó đi qua
  Câu 2: Mạt cắt chập là mặt cắt vẽ ở :
a. Ngay trên hình chiếu vuông góc
b. Vẽ bên ngoài hình chiếu vuông góc
c. Vẽ ngay trên hình chiếu vuông góc và đường bao được vẽ bằng nét liền mảnh
d. Tất cả phương án trên
   Câu 3: Mặt cắt rời được vẽ ở: 
a. Bên ngoài hình chiếu
b. Ngay trên hình chiếu tương ứng
c. Vẽ bên ngoài hình chiếu và đường bao được vẽ bằng nét liền mảnh
d. Vẽ bên ngoài hình chiếu và đường bao được vẽ bằng nét liền đậm
   Câu 4: Nhận định nào sau đây là đúng:
a. Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể giữ lại sau khi cắt
b. Hình cắt là hình chiếu vuông góc của vật thể
c. Hình cắt là hình chiếu vuông góc của vật thể lên mặt phẳng thẳng đứng
d. Hình cắt là hình biểu diễn mặt cắt và đường bao của vật thể phía sau mặt phẳng cắt
   Câu 5: Hình cắt toàn bộ là :
a. Dùng một mặt phẳng cắt để cắt một bộ phận củavật thể

b. Dùng hai mặt phẳng cắt để cắt vật thể

c. Dùng ba mặt phẳng cắt để cắt vật thể
d. Dùng một mặt phẳng cắt để cắt toàn bộ vật thể

   Câu 6: Thế nào là hình chiếu trục đo:
a. Hình chiếu trục đo chính là vật thể

b. Hình chiếu trục đo để biểu diễn vật thể
c. Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn hai chiều của vật thể

d. Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn ba chiều của vật thể được xây dựng bằng phép chiếu song song

   Câu 7: Các góc trục đo của hình chiếu trục đo xiên góc cân lần lượt là:
a. 80° ,  140°,  140°                c. 90° ,  135°,  135°  
b. 100° ,  130°,  130°              d. 110° ,  125°,  125°  

   Câu 8: Các góc trục đo của hình chiếu trục đo vuông  góc đều lần lượt là:

a. 90° ,  90°,  90°                   c. 100° ,  100°,  100°                

b. 120° ,  120°,  120°             d.  110° ,  110°,  110°    
   Câu 9: Hình chiếu phối cảnh được định nghĩa như thế nào:

a. Là hình biểu diễn ba chiều của vật thể

b. Là hình chiếu trục đo của vật thể

c. Là hình biểu diễn ba chiều của vật thể được vẽ bằng phép chiếu song song

d.   Là hình biểu diễn ba chiều của vật thể được vẽ bằng phép chiếu xuyên tâm

   Câu 10:  Hình chiếu phối cảnh được dùng nhiều trong:

a. Bản vẽ cơ khí                    c.  Trong hình học
b. Trong giải trí                     d . Trong các bản vẽ xây dựng và kiến trúc
   Câu 11: Thế nào là hình chiếu phối cảnh một điểm tụ:
a. Là hình nhận được khi mặt tranh song song với các mặt của vật thể

b. Là hình nhận được khi mặt tranh song song với hai mặt của vật thể

c. Là hình nhận được khi mặt tranh không song song với mặt nào của vật thể

d. Là hình nhận được khi mặt tranh song song với một của vật thể
   Câu 12: Nhận biết đặc điểm của hình chiếu vuông góc để vẽ mặt cắt chập:
a. Có cấu tạo dễ                     c. Cấu tạo đơn giản  và trên hình chiếu không có nét đứt
b. Có cấu tạo phức tạp           d. Trên hình chiếu có đủ nét vẽ
   Câu 13: Nhận biết đặc điểm của hình chiếu vuông góc để vẽ mặt cắt rời:
a. Có cấu tạo dễ                c. Cấu tạo đơn giản và trên hình chiếu có nét đứt
b. Có các nét liền             d. Cấu tạo đơn giản và trên hình chiếu không có nét đứt

   Câu 14: Vật thể có đặc điểm gì thì vẽ được hình cắt một nửa:
a. Áp dụng cho tất cả các vật thể

b. Áp dụng cho vật thể bị rỗng một phần
c. Áp dụng cho vật thể có cấu tạo phức tạp

d. Áp dụng cho vật thể có cấu tạo phức tạp và đối xứng

   Câu 15: Khi vẽ hình cắt một nửa thì:
a. Để nguyên các nét đứt
b. Chuyển hết nét đứt thành nét liền

c. Bên hình cắt chuyển nét đứt thành nét liền, bên hình chiếu không để nét đứt
d. Tuỳ thuộc vào cấu tạo của vật thể

   Câu 16: Mặt phẳng cắt có vị trí:
a. Nghiêng với mặt phẳng hình chiếu

b. Song song với mặt phẳng hình chiếu

c. Vuông góc với mặt phẳng hình chiếu

d. Thẳng hàng với mặt phẳng hình chiếu

   Câu 17: Đâu là hệ số biến dạng của hình chiếu trục đo xiên góc cân:
a. p = q = r                     c.    r = q ≠ p                         
b. p = q ≠ r                      d.  p = r  ≠  q                         
   Câu 18: Đâu là các cách vẽ hình chiếu trục đo:
a. Hình chiếu trục đo thường

b. Hình chiếu trục đo vuông
c. Hình chiếu trục đo cân
d. Hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân
   Câu 19: Hình chiếu trục đo được sử dùng trong các trường hợp nào:
a. Trên bản vẽ xây dựng               
b. Trên bản vẽ cơ khí
c. Trong môn hình học 
d. Tất cả các trường hợp trên

   Câu 20: Hình chiếu phối cảnh được ứng dụng trong các trường hợp nào:

a. Đặt cạnh bản vẽ xây dựng và kiến trúc

b. Trong học tập

c. Trong giải trí và hội hoạ

d. Tất cả các trường hợp trên

   Câu 21 Để vẽ được hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ ta chọn mặt tranh:
a. Song song với một mặt của vật thể

b. Song song với tất cả các mặt của vật thể

c. Không song song với mặt nào của vật thể

d. Song song với hai mặt của vật thể
   Bài tập minh hoạ: Cho hai hình chiếu vuông góc của vât thể. Hãy:
· Vẽ hình chiếu cạnh

· Vẽ hình cắt toàn bộ của vật thể
· Vẽ hình chếu trục đo 
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2.5. Đề minh họa 
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ


              ĐỀ CHÍNH THỨC

                      Mã đề:……   
	 ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC  2022 -2023

                              Môn thi: 

                              Ngày thi:…..

Thời gian làm bài:……phút


A.Phần trắc nghiệm khách quan ( 2đ)
   Câu 1: Nhận định nào sau đây là đùng:

a. Mặt cắt là hình biểu diền của vật thể
b. Mặt cắt là hình chiếu vuông góc của vật thể
c. Mặt cắt là hình vẽ tiếp xúc của vật thể
d. Mặt cắt là hình biểu diễn phần tiếp xúc trực tiếp của vật thể với mặt phẳng cắt khi nó đi qua
   Câu 2: Nhận định nào sau đây là đúng:

a. Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể giữ lại sau khi cắt
b. Hình cắt là hình chiếu vuông góc của vật thể
c. Hình cắt là hình chiếu vuông góc của vật thể lên mặt phẳng thẳng đứng
d. Hình cắt là hình biểu diễn mặt cắt và đường bao của vật thể phía sau mặt phẳng cắt
      Câu 3: Thế nào là hình chiếu trục đo:

a. Hình chiếu trục đo chính là vật thể

b. Hình chiếu trục đo để biểu diễn vật thể

c. Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn hai chiều của vật thể

d. Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn ba chiều của vật thể được xây dựng bằng phép chiếu song song

   Câu4: Hình chiếu phối cảnh được định nghĩa như thế nào:

a. Là hình biểu diễn ba chiều của vật thể

b. Là hình chiếu trục đo của vật thể

c. Là hình biểu diễn ba chiều của vật thể được vẽ bằng phép chiếu song song

d.   Là hình biểu diễn ba chiều của vật thể được vẽ bằng phép chiếu xuyên tâm

      Câu 5: Nhận biết đặc điểm của hình chiếu vuông góc để vẽ mặt cắt chập:

a. Có cấu tạo dễ                     c. Cấu tạo đơn giản  và trên hình chiếu không có nét đứt

b. Có cấu tạo phức tạp           d. Trên hình chiếu có đủ nét vẽ

   Câu 6: Đâu là hệ số biến dạng của hình chiếu trục đo xiên góc cân:

a. p = q = r                     c.    r = q ≠ p                         
b. p = q ≠ r                      d.  p = r  ≠  q                         
   Câu 7 Để vẽ được hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ ta chọn mặt tranh:

a. Song song với một mặt của vật thể

b. Song song với tất cả các mặt của vật thể

c. Không song song với mặt nào của vật thể

d. Song song với hai mặt của vật thể
  Câu 8: Mặt phẳng cắt có vị trí:

a. Nghiêng với mặt phẳng hình chiếu

b. Song song với mặt phẳng hình chiếu

c. Vuông góc với mặt phẳng hình chiếu

d. Thẳng hàng với mặt phẳng hình chiếu

 B. Phần tự luận( 8đ)
   Cho hai hình chiếu vuông góc của vât thể. Hãy:

· Vẽ hình chiếu cạnh ( 2đ)
· Vẽ hình cắt toàn bộ của vật thể( 2,5đ)
· Vẽ hình chếu trục đo ( 3,5đ)
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                                                                          Hoàng Mai, ngày 29    tháng11   năm 2022

                                                                                       TỔ (NHÓM) TRƯỞNG

                                                                                             Vũ Thị Bảo Chi




























